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	TT
	TÊN HÀNG HÓA
(Mô tả chi tiết )
	SỐ 
LƯỢNG
	ĐVT
	ĐƠN GIÁ
( VNĐ )
	THÀNH TIỀN
( VNĐ )
	GHI CHÚ

	A
	HUẤN LUYỆN VẬN HÀNH 
(01 Chương trình 20 buổi )
	 
	 
	 
	 
	 

	
	PHẦN 1.  HỆ THỐNG PHANH 
CHỐNG HÃM CỨNG ABS
	
	
	
	
	

	1
	 Bài 1.1. Cơ sở lý thuyết hệ thống phanh chống hãm cứng ABS 
	1
	 Buổi
	300.000
	300.000
	 

	2
	 Bài 1.2. Tháo ráp kiểm tra bộ chấp hành hệ thống phanh chống hãm cứng ABS
	1
	 Buổi
	300.000
	300.000
	 

	3
	 Bài 1.3. Kiểm tra và đọc mã lỗi bộ xử lý trung tâm hệ thống phanh ABS
	1
	 Buổi
	300.000
	300.000
	 

	
	PHẦN 2. BIẾN MÔ THỦY LỰC 
VÀ HỘP SỐ TỰ ĐỘNG
	
	 
	 
	 
	 

	4
	 Bài 2.1. Cơ sở lý thuyết bộ biến mô thủy lực và cách kiểm tra hư hỏng 
	1
	 Buổi
	300.000
	300.000
	 

	5
	 Bài 2.2. Cơ sở lý thuyết hộp số tự động A 540E
	1
	 Buổi
	300.000
	300.000
	 

	6
	 Bài 2.3. Cơ sở lý thuyết bộ truyền bánh răng hành tinh 3 tốc độ 
	1
	 Buổi
	300.000
	300.000
	 

	7
	 Bài 2.4. Tháo ráp, kiểm tra bộ truyền bánh răng hành tinh 3 tốc độ trên hộp số tự động A 540E
	1
	 Buổi
	300.000
	300.000
	 

	8
	 Bài 2.5. Tháo ráp, kiểm tra các bộ phanh, ly hợp và khớp một chiều trên hộp số tự động A 540E
	1
	 Buổi
	300.000
	300.000
	 

	9
	 Bài 2.6. Cơ sở lý thuyết hệ thống điều khiển thủy lực trên hộp số tự động A 540E
	1
	 Buổi
	300.000
	300.000
	 

	10
	 Bài 2.7. Kiểm tra, sửa chữa hệ thống điều khiển thủy lực trên hộp số tự động A 540E
	1
	 Buổi
	300.000
	300.000
	 

	11
	  Bài 2.8. Cơ sở lý thuyết hệ thống điều khiển điện tử trên hộp số tự động A 540 E
	1
	 Buổi
	300.000
	300.000
	 

	12
	 Bài 2.9. Kiểm tra, sửa chữa hệ thống điều khiển điện tử trên hộp số tự động A 540E 
(TOYOTA CAMRY V6 3.0 )
	1
	 Buổi
	300.000
	300.000
	 

	13
	 Bài 2.10. Tháo ráp kiểm tra hộp số tự động 
03-72 LE  ( TOYOTA HILUX )
	1
	 Buổi
	300.000
	300.000
	 

	14
	 Bài 2.11. Tháo ráp kiểm tra hộp số tự động 
50-42 LE ( KIA SEDONA )
	1
	 Buổi
	300.000
	300.000
	

	15
	 Bài 2.12. Tháo ráp kiểm tra hộp số tự động
 U 251 E
	1
	 Buổi
	300.000
	300.000
	

	16
	 Bài 2.13. Tháo ráp kiểm tra hộp số tự động
 U 340 E
	1
	 Buổi
	300.000
	300.000
	

	17
	 Bài 2.14. Hộp số tự động sử dụng bánh răng ăn khớp ngoài HONDA ACCORD MPOA
	1
	 Buổi
	300.000
	300.000
	

	18
	 Bài 2.15. Hệ thống điều khiển hộp số tự động  HONDA ACCORD MPOA
	1
	 Buổi
	300.000
	300.000
	

	19
	 Bài 2.16. Tháo ráp kiểm tra hộp số tự động HONDA ACCORD MPOA
	1
	 Buổi
	300.000
	300.000
	

	20
	 Bài 2.17. Thi kiểm tra 
	1
	 Buổi
	300.000
	300.000
	

	
	Tổng cộng =
	
	
	
	6.000.000
	

	B
	CHI PHÍ DỊCH VÀ BIÊN SOẠN TÀI LIỆU
	
	
	
	
	

	1
	Hộp số tự động A 540 E
	1
	Bộ
	1.000.000
	1.000.000
	

	2
	Hộp số tự động 03-72 LE
	1
	Bộ
	1.000.000
	1.000.000
	

	3
	Hộp số tự động 50-42 LE
	1
	Bộ
	1.000.000
	1.000.000
	

	4
	Hộp số tự động U 251 E
	1
	Bộ
	1.000.000
	1.000.000
	 

	5
	Hộp số tự động U 340 E
	1
	Bộ
	1.000.000
	1.000.000
	

	6
	Hộp số tự động HONDA ACCORD MPOA
	1
	Bộ
	1.000.000
	1.000.000
	

	7
	Hệ thống phanh chống hãm cứng ABS 
	1
	Bộ
	1.000.000 
	1.000.000
	

	
	Tổng cộng =
	
	
	
	7.000.000
	

	C
	CHI PHÍ VẬT TƯ, DỤNG CỤ KIỂM TRA SỬA CHỮA HỘP SỐ TỰ ĐỘNG
	
	
	
	
	

	
	Dầu hộp số tự động
	
	Lít
	
	1.000.000
	Chỗ này ko biết giá điền dùm nhé

	
	ECU ABS 
	1
	Cái
	3.000.000
	3.000.000
	

	
	ECU ECT 
	1
	Cái
	3.000.000
	3.000.000
	

	
	Tổng cộng =
	
	
	
	7.000.000
	

	
	THÀNH TIỀN
	
	
	
	20.000.000
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



